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LISTENING 

1. Listen and draw  or  ( 6 ms) 

2. Listen and check() the box ( 2 ms ) 

 

Họ tên:………………………………… 

Lớp:................ 

 

Số báo 

danh 

KIỂM TRA HỌC KỲ II  

MÔN TIẾNG ANH ĐỀ ÁN  – LỚP 2 

GIÁM THỊ  SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ 

ĐIỂM NHẬN XÉT GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ 

   

   

 
 
 

(A)  

 
 
 

         ( B) 

 
 
 

( C ) 

 
 
 
                                           ( A ) 

 
 
 

( B ) 

 
 
 

( C) 

 
 
 
 (A) 

 
 
 

(B) 

 
 
 

(C) 

 
 
 
 (A) 

 
 
 

(B) 

 
 
 

(C ) 

1 2 3 

6 5 4 

1 

2 

3 

4 



 

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt                   https://www.giasudaykem.com.vn/ 
 

 

3.Listen and fill in the correct circle ( 2ms) 
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 READING: 

I. Read and tick the box ( 6ms) 
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II. Read and fill in the correct circle ( 2ms )  

  

  

III. Read, write and match (2 ms) 

 

 

 

 

 

WRITING  

I. Look at the picture. Write “a” or “an”. (6 ms) 

   

 

 

 

  

1. It has three sides. 

What is it? 

(A) It’s a square. 

(B) It’s a triangle. 

(C) It’s a circle. 

2. It doesn’t have sides. 

What is it? 

( A ) It’s a square. 

( B ) It’s a triangle. 

( c ) It’s a circle.  

3. They’re big. What are they? 

(A) They’re monkeys. 

(B) They’re elephants. 

(C) They’re tigers. 

4. They’re little. What are they? 

(A) They’re lions. 

(B) They’re elephants. 

(C) They’re monkeys. 

f……n b……d p……n c……t 
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II. Write and match (2ms) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Order the words (2ms)  

 

 

 

 

 

 

 

 

like           don’t like 

two    /   I     /   apples.     /    have 

an     /   apple.     /   don’t have     /    I 

a     /   drink.    /   I     /    have 

egg.     /   an    /   have     /    I 

I __________elephants 
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